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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số 5 020 608 đọc là:
A. Năm triệu hai mươi nghìn sáu trăm linh
tám

B. Năm triệu không trăm hai mươi nghìn sáu
trăm linh tám

C. Năm mươi triệu hai trăm linh sáu nghìn
không trăm linh tám

D. Năm triệu hai trăm linh sáu nghìn không
trăm tám mươi

Câu 2. Trung bình cộng của hai số là 45. Biết một trong hai số là 30. Số còn lại là:
A. 15 B. 60 C. 75 D. 90

Câu 3. Giá trị của biểu thức P = m × 5 + n với m = 2000 và n = 1500 là:
A. 3 500 B. 11 500 C. 10 000 D. 17 500

Câu 4. Ba bao gạo tẻ, gạo nếp, gạo tấm có cân nặng lần lượt là một trong ba số đo: 5 yến
2 kg; 520 kg; 5 yến 20 kg. Biết bao gạo tẻ nhẹ nhất, bao gạo nếp nặng hơn bao gạo tấm.
Hỏi bao gạo tấm nặng bao nhiêu?

A. 5 yến 2 kg B. 520 kg C. 5 yến 20 kg D. A, B, C đều sai

Câu 5. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm xếp cạnh nhau. Vậy chu vi của hình chữ
nhật ghép bởi 3 viên gạch thẳng hàng như thế là:

A. 160 cm B. 240 cm C. 60 cm D. 120 cm

Câu 6. Thư viện có 80 quyển sách. Sau khi cho mượn một số sách, cô thủ thư xếp đều số
sách còn lại vào 9 ngăn, mỗi ngăn 5 quyển. Số sách đã cho mượn là:

A. 45 quyển B. 25 quyển C. 35 quyển D. 55 quyển

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

356 208 + 412 519 856 120 - 134 502



15 032 × 6 45 275 : 5

Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm):
a) 3 500 yến : 5 = ................ kg b) 8 tấn - 65 tạ = ................ tạ

c) 400 dm2 × 3 = ................ m2 d) ¼ thế kỉ = ................ năm

Bài 3. Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 56m. Chiều dài hơn chiều rộng
12m. Tính diện tích mảnh vườn đó. (2 điểm)

Bài giải

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm):
Cho hình thoi ABCD như hình vẽ. O là giao điểm hai đường chéo.

A

B

C

D

O

• Cạnh AB song song với cạnh DC.

• Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau.

• Bốn cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DA.

Bài 5. Để biểu thức A = 4048 : (a - 4) có giá trị lớn nhất thì a bằng bao nhiêu? (1 điểm)


